
	TRƯỜNG THPT 
CHUYÊN BẮC NINH
	ĐỀ THI THỬ THPTQG 
NĂM HỌC 2019 LẦN 3

	Đề thi gồm: 04 trang
	Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


	Họ và tên thí sinh………………………………………………………
Số báo danh
	Mã đề: 005


	Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.


ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt  vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính.
A. 20 cm                    
  B. 30 cm                    
 C. 15 cm             
          D. 40 cm
Câu 2: Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là I. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại tâm của vòng dây được tính bởi công thức:
A. 
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Câu 3: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y âng là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Hai khe sáng được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,4µm và λ2. Trên màn quan sát, trong khoảng MN = 4,8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M, N. Bước sóng λ2 bằng 
A. 0.48 µm  

B. 0,64 µm 


C. 0,6 µm 


D. 0,72 µm
Câu 4: Một con lắc đơn chiều dài dây 1m, khối lượng vật nặng m = 100g, dao động điều hòa với chu kì T = 2s. Lấy g = 9,81 m/s2. Khi tích điện cho vật một điện tích q và đặt con lắc vào trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, có cường độ E = 9810 V/m thì chu kì dao động của con lắc T’ = 2T. Điện tích q bằng
A. 0,75.10-4 C.             
B. 0,75.10-5 C.            

C. - 0,75.10-4 C.        

D. - 0,75.10-5 C.
Câu 5: Với ɛ1, ɛ2 và ɛ3 lần lượt là năng lượng của phô tôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì
A. ɛ1 > ɛ2 > ɛ3              
B. ɛ2 > ɛ3 > ɛ1             

C. ɛ2 > ɛ1 > ɛ3            

D. ɛ3 > ɛ1 > ɛ2
Câu 6: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung C bằng
A. C0                           
B. 8C0                         

C. 4C0                         

D. 2C0
Câu 7: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên và độ cứng lần lượt là k1, k2, k3, đầu trên treoo vào các điểm cố định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 0,1J, W2 = 0,2J và W2. Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 thì W3 bằng
A. 19,8 mJ.                 
B. 24,6 mJ.                             C. 25 mJ.                     
  D. 0,85 mJ.
Câu 8: Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng có phần cảm là rô to gồm 6 cặp cực từ. Rô to quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động sinh ra có tần số bằng.
A. 60 Hz.                    
B. 50 Hz.           
          C. 30Hz.                   
 
  D. 80 Hz
Câu 9: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao khoa của Y – âng là:
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Câu 10: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do tại nơi có g = 9,8 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên, độ biến thiên động lượng của vật bằng
A. 10 kg.m/s                
B. 5 kg.m/s                  
C. 4,9 kg.m/s              

D. 0,5 kg.m/s
Câu 11: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian
A. 0,2 V.                   
   B. 2 V.                    
     C. 0,8 V.                 
     D. 8 V.
Câu 12: Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi đến nơi tiêu thụ B bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U và tại B lắp máy hạ áp lí tưởng với hệ số biến áp là 30 thì đáp ứng được 20/21 nhu cầu điện năng của B. Coi cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha với nhau. Muốn cung cấp đủ điện cho B với điện áp truyền đi là 2U thì ở B phải dùng máy hạ áp lí tưởng có hệ số biến áp là
A. 63.                           B. 58.       
                 

C. 44.                 
          D. 53.
Câu 13: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng có công suất không đổi. Điểm A cách O một đoạn d (m) có mức cường độ âm là LA = 40dB. Trên tia vuông góc với OA tại A lấy điểm B cách A 6m. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AM = 4,5 m và góc MOB có giá trị lớn nhất. Để mức cường độ âm tại M là 50dB thì cần đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa?
A. 35.                            B. 25.                          

C. 15.                        

D. 33.
Câu 14: Trong sách giáo khoa Vật lý 12, tia hồng ngoại phát hiện nhờ
A. hiện tượng giao thoa.                                  B. cặp nhiệt điện.
C. bột huỳnh quang.                                        D. hiện tượng quang điện.
Câu 15: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m treo vào một sợi dây không dãn, nhẹ. Khi con lắc dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là
A. 0,25s.                  
 B. 0,5s.                       
C. 1,5s.             
           D. 0,75s
Câu 16: Một ngọn đèn có công suất 10W, phát ra ánh sáng đơn sắc 0,6 µm. Số photon mà đèn phát ra trong 1s là
A. 1,2.1019 hạt.            
B. 6.1019 hạt.              

C. 4,5.1019 hạt.            
D. 3.1019 hạt.
Câu 17: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L =2U0R = 2U0C, kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện i và hiệu điện thế u giữa hai đầu đoạn mạch là đúng?
A. u chậm pha hơn i một góc π/4.                   

B. u chậm pha hơn i một góc π/3.
C. u sớm pha hơn i một góc π/4.                     

D. u sớm pha hơn i một góc 3π/4.
Câu 18: Công thoát electron của một kim loại là 2,36eV. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.1019J. Giới hạn quang điện của kim loại trên là
A. 8,42.10-26 m.           
B. 0,53 µm.                 
C. 1,24 µm.                 
D. 2,93 µm.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng? Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton
A. tác dụng vào hai vật khác nhau. 
B.  không cần phải bằng nhau về độ lớn.
C. tác dụng vào cùng một vật.
D. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.  
Câu 20: Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, M là trung điểm của AB. Độ lớn cường độ điện trường EA, EB, EM có mối liên hệ:
A. 
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	Câu 21: Đòn bẩy AB dài 50 cm nhẹ, cứng như hình vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật có trọng lượng 30N. Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là 20 cm. Muốn đòn bẩy AB cân bằng thì đầu B của đòn bẩy phải treo vật có trọng lượng là
A. 15N.                

B. 30 N.                      


C. 25 N.                    
  
D. 20 N.
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Câu 22: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
A. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. 
B.  Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống.
C. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi.
D. Một viên bị chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không.
Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng bằng
A. 1,14 mm.                            B. 0,76 mm.                

C. 1,52 mm.                
D. 0,38 mm.
Câu 24: Đồ thị nào không phù hợp với quá trình đẳng áp
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A. Hình  1.


B. Hình 3.


C. Hình 4


D. Hình 2
Câu 25: Đặt điện áp u = 
[image: image18.wmf]U2

cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị đại 
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 và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là α ( 0 < α < π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị  ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sơm pha so với cường độ dòng điện là 0,5 α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là:
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Câu 26: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện?
A. Êlectron bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác. 
B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
C. Êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
D. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
	Câu 27: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trên hình vẽ, đường P(1) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u1 = U1cos(ω1t + φ1) với (U1, ω1 dương và không đổi; đường P(2) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u2 = U2cos(ω2t + φ2) với (U2, ω2 dương và không đổi. Giá trị Y gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 105W. 


B. 115W. 
C. 110W. 


D. 120W.
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Câu 28: Tần số f của dao động điện từ trong khung dao động LC thỏa mãn hệ thức nào sau đây:
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Câu 29: Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kề nhau là
A. 2 λ                          
B. λ/4.                        

C. λ/ 2.                        

D. λ.
Câu 30: Một quả bóng được thả rơi từ một điểm cách mặt đất 12m. Khi chạm đất, quả bóng mất đi 1/3 cơ năng toàn phần. Bỏ qua lực cản không khí. Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng lên cao được bao nhiêu?
A. 4m.                         
B. 2m.                        

C. 12m.                 
     
D. 8m
Câu 31: Sự cộng hưởng xảy ra khi
A. lực cản của môi trường rất nhỏ. 
B. tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. biên độ dao động của vật tăng lên do có ngoại lực tác dụng.
D. biên độ dao động cưỡng bức bằng biên độ dao động của hệ.
Câu 32: Một đĩa cân M = 0,9 kg, gắn vào đầu trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25 N/m, đầu dưới của lò xo cố định. Thả vật nhỏ có m = 0,1 kg rơi xuống đĩa cân đến va chạm mềm với M đang đứng yên ở VTCB. Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là 
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 Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của hệ vật xấp xỉ bằng:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 33: Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh sóng tại một thời điểm được biểu diễn như hình vẽ. Bước sóng của sóng này là
A. 120 cm.                   
B. 90 cm.                     

C. 30 cm.                     
D. 60 cm.
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Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là 
A. ωLC = 1.  

B. ωLC = R. 


C. ω2LC = R. 


D. ω2LC = 1. 
Câu 35: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. sini = n.  

B. tani = n. 


C. tani = 1/n.


D. sini = 1/n.
		

	Câu 36: Cho mạch điên như hình vẽ. Biết E = 7,8 V; r = 0,4Ω; R1 = R2 = R3  = 3Ω; R4 = 6Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là
A. 1,95A.                   
 B. 3,59 A.            
      

C. 2,79 A.            
       
D. 2,17 A.
	
[image: image35.emf]1R3R2R4R,r




Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật. Tại vị trí vật có li độ x = 0,5A thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật dao động là
A. 0,5                           
B. 0,75                        

C. 2/3                          
D. 0,25.
Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 704nm và λ2 = 440nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhau nhất có số vân sáng khác màu với vân trung tâm là
A. 12.                           
B. 10                           

C. 11.                          

D. 13
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch được tính bằng:

A. 
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Câu 40: Cho các kết luận sau về sóng âm
(1) Sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz gọi là âm nghe được (âm thanh)
(2)Trong mỗi môi trường đồng tính, âm truyền với tốc độ xác định. Sóng âm truyền lần lượt trong các môi trường rắn, lỏng, khí với tốc độ tăng dần. Sóng âm không truyền được trong chân không.
(3) Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động là các đặt trưng vật lí của âm. Độ cao, độ to, âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm.
(4) Độ cao của âm gắn liền với tần số âm; độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm; âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.
(5) Tần số dao động của nguồn âm cũng là tần số của sóng âm. Sóng âm không mang theo năng lượng.
Số kết luận đúng là
A. 3.                          
 B. 4.                 
      
     C. 1.                 
           D. 2.
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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt  vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính.
A. 20 cm                    
  B. 30 cm                    
 C. 15 cm             
          D. 40 cm
Câu 1. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Vì ảnh ngược chiều với vật →  hệ số phóng đại k < 0
+ Ảnh cao gấp 3 lần nên ta có 
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+ Thay vào công thức thấu kính ta được 
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Vậy vật AB cách thâu kính 40 cm
· Chọn đáp án D
Câu 2: Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là I. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại tâm của vòng dây được tính bởi công thức:
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 2. Chọn đáp án A
( Lời giải:
 + Cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm vòng dây được tính theo công thức 
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· Chọn đáp án A
Câu 3: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y âng là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Hai khe sáng được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,4µm và λ2. Trên màn quan sát, trong khoảng MN = 4,8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M, N. Bước sóng λ2 bằng 
A. 0.48 µm  

B. 0,64 µm 


C. 0,6 µm 


D. 0,72 µm
Câu 3. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Khoảng vân của bước sóng 
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+ Số vân sáng của bức xạ 1 trong khoảng MN là: 
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+ Do đó bước sóng 
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· Chọn đáp án C
Câu 4: Một con lắc đơn chiều dài dây 1m, khối lượng vật nặng m = 100g, dao động điều hòa với chu kì T = 2s. Lấy g = 9,81 m/s2. Khi tích điện cho vật một điện tích q và đặt con lắc vào trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, có cường độ E = 9810 V/m thì chu kì dao động của con lắc T’ = 2T. Điện tích q bằng
A. 0,75.10-4 C.             
B. 0,75.10-5 C.            

C. - 0,75.10-4 C.        

D. - 0,75.10-5 C.
Câu 4. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ TA có: 
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+ Với T’ là chu kì dao động của con lắc đơn trong điện trường
Nhận xét: g’ < g →  g’ = g - a với a = 
[image: image51.wmf]qE
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Vì điện trường thẳng đứng hướng xuống nên q < 0 
Từ (1) suy ra 
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+ Do đó 
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· Chọn đáp án C
Câu 5: Với ɛ1, ɛ2 và ɛ3 lần lượt là năng lượng của phô tôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì
A. ɛ1 > ɛ2 > ɛ3              
B. ɛ2 > ɛ3 > ɛ1             

C. ɛ2 > ɛ1 > ɛ3            

D. ɛ3 > ɛ1 > ɛ2
Câu 5. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Các bức xạ trên sắp xếp theo chiều giảm dần của tần số là tia tử ngoại, bức xạ màu vàng, bức xạ hồng ngoại
+ Do đó, chiều giảm dần năng lượng của photon các bức xạ đó là ɛ1 > ɛ2 > ɛ3   
· Chọn đáp án C
Câu 6: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung C bằng
A. C0                           
B. 8C0                         

C. 4C0                         

D. 2C0
Câu 6. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Khi điện dung của tụ điện là Co ta có 
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+ Khi mắc song song tụ điện Co với tụ điện C ta có: 
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+ Ta có: 
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· Chọn đáp án B
Câu 7: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên và độ cứng lần lượt là k1, k2, k3, đầu trên treoo vào các điểm cố định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 0,1J, W2 = 0,2J và W2. Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 thì W3 bằng
A. 19,8 mJ.                 
B. 24,6 mJ.                             C. 25 mJ.                     
  D. 0,85 mJ.
Câu 7. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Độ biến dạng của ba con lắc lò xo tại vị trí cân bằng 
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+ Ta cos: 
[image: image58.wmf](
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+ Ban đầu, nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa nên biên độ dao động của ba con lắc lần lượt là
+ Theo đề bài ta có k3 = 2,5k1 + 3k2 nên: 
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+ Thay số vào ta tính được W3 = 0,025J = 25mJ
· Chọn đáp án C
Câu 8: Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng có phần cảm là rô to gồm 6 cặp cực từ. Rô to quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động sinh ra có tần số bằng.
A. 60 Hz.                    
B. 50 Hz.           
          C. 30Hz.                   
 
  D. 80 Hz
Câu 8. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Tần số của suất điện động do máy phát tạo ra là: 
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· Chọn đáp án C
Câu 9: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao khoa của Y – âng là:
A. 
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[image: image64.wmf]D

i

a

l

=

 
Câu 9. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao khoa của Y - âng là: 
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· Chọn đáp án D
Câu 10: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do tại nơi có g = 9,8 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên, độ biến thiên động lượng của vật bằng
A. 10 kg.m/s                
B. 5 kg.m/s                  
C. 4,9 kg.m/s              

D. 0,5 kg.m/s
Câu 10. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Độ biến thiên động lượng của vật Δp = F. Δt = mg. Δt = 1.9,8.0,5 = 4,9 kg.m/s
· Chọn đáp án C
Câu 11: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian
A. 0,2 V.                  
B. 2 V.                    
     
C. 0,8 V.                 
  
   D. 8 V.
Câu 11. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây được tính theo công thức:
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· Chọn đáp án A
Câu 12: Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi đến nơi tiêu thụ B bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U và tại B lắp máy hạ áp lí tưởng với hệ số biến áp là 30 thì đáp ứng được 20/21 nhu cầu điện năng của B. Coi cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha với nhau. Muốn cung cấp đủ điện cho B với điện áp truyền đi là 2U thì ở B phải dùng máy hạ áp lí tưởng có hệ số biến áp là
A. 63.                            B. 58.       
                 

C. 44.                 
          D. 53.
Câu 12. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Gọi công suất truyền tải của nhà máy là P, hao phí trên đường dây tải điện là AP. Khi tăng điện áp lên 2U thì công suất hao phí bây giờ là ΔP/4
+ Ta có hệ sau: 
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+ Gọi điện áp cuộn thứ cấp máy hạ áp là U0:
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· Chọn đáp án A
Câu 13: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng có công suất không đổi. Điểm A cách O một đoạn d (m) có mức cường độ âm là LA = 40dB. Trên tia vuông góc với OA tại A lấy điểm B cách A 6m. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AM = 4,5 m và góc MOB có giá trị lớn nhất. Để mức cường độ âm tại M là 50dB thì cần đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa?
A. 35.                            B. 25.                          

C. 15.                        

D. 33.
	Câu 13. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
+ Từ hình vẽ ta thấy rằng:
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Theo bất đẳng thức Cô si, góc MOB lớn nhất khi:


[image: image70.wmf]dAB.AM33cm

==

 
Mức cường độ âm tại các điểm A và M lần lượt là
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+ Thay 
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 vào công thức trên ta được:
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Như vậy phải đặt thêm tại O 33 nguồn âm nữa
· Chọn đáp án D
Câu 14: Trong sách giáo khoa Vật lý 12, tia hồng ngoại phát hiện nhờ
A. hiện tượng giao thoa.                                  B. cặp nhiệt điện.
C. bột huỳnh quang.                                        D. hiện tượng quang điện.
Câu 14. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Tia hồng ngoại được phát hiện nhờ cặp nhiệt điện.
· Chọn đáp án B
Câu 15: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m treo vào một sợi dây không dãn, nhẹ. Khi con lắc dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là
A. 0,25s.                  
 B. 0,5s.                       
C. 1,5s.             
           D. 0,75s
Câu 15. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Vì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm nên biên độ dao động A = 4 cm 
→ Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là t = T/4 = 0,75 s
· Chọn đáp án D
Câu 16: Một ngọn đèn có công suất 10W, phát ra ánh sáng đơn sắc 0,6 µm. Số photon mà đèn phát ra trong 1s là
A. 1,2.1019 hạt.            
B. 6.1019 hạt.              

C. 4,5.1019 hạt.            
D. 3.1019 hạt.
Câu 16. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Ta có: 
[image: image75.wmf]19
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· Chọn đáp án D
Câu 17: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L =2U0R = 2U0C, kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện i và hiệu điện thế u giữa hai đầu đoạn mạch là đúng?
A. u chậm pha hơn i một góc π/4.                   

B. u chậm pha hơn i một góc π/3.
C. u sớm pha hơn i một góc π/4.                     

D. u sớm pha hơn i một góc 3π/4.
Câu 17. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là φ, ta có:
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 hay điện áp u sớm pha hơn i một góc π/4.

· Chọn đáp án C
Câu 18: Công thoát electron của một kim loại là 2,36eV. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.1019J. Giới hạn quang điện của kim loại trên là
A. 8,42.10-26 m.           
B. 0,53 µm.                 
C. 1,24 µm.                 
D. 2,93 µm.
Câu 18. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Công thoát của kim loại được tính theo công thức: 
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+ Thay số vào ta được: 
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· Chọn đáp án B
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng? Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton
A. tác dụng vào hai vật khác nhau. 
B.  không cần phải bằng nhau về độ lớn.
C. tác dụng vào cùng một vật.
D. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.  
Câu 19. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton tác dụng vào hai vật khác nhau, có cùng độ lớn, cùng giá và ngược chiều.
· Chọn đáp án A
Câu 20: Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, M là trung điểm của AB. Độ lớn cường độ điện trường EA, EB, EM có mối liên hệ:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 20. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm được tính theo công thức:
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Do đó ta tính được rA, rB, rC như sau: 
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+ M là trung điểm của AB: 
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· Chọn đáp án C
	Câu 21: Đòn bẩy AB dài 50 cm nhẹ, cứng như hình vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật có trọng lượng 30N. Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là 20 cm. Muốn đòn bẩy AB cân bằng thì đầu B của đòn bẩy phải treo vật có trọng lượng là
A. 15N.                

B. 30 N.                      


C. 25 N.                    
D. 20 N.
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Câu 21. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Trọng lượng của vật cần treo vào đầu B có trọng lượng là PB
Theo quy tắc momen ta có: 
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· Chọn đáp án D
Câu 22: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
A. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. 
B.  Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống.
C. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi.
D. Một viên bị chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không.
Câu 22. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Chuyển động không thể coi là chuyển động rơi tự do là một chiêc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đât vì khi đó lực cản của không khí tác dụng lên chiêc lá rât lớn.
· Chọn đáp án A
Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng bằng
A. 1,14 mm.                            B. 0,76 mm.                

C. 1,52 mm.                
D. 0,38 mm.
Câu 23. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Khoảng vân của ánh sáng đỏ và ánh sáng tím là: 
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+ Vùng trùng nhau giữa quan phổ bậc 3 và bậc 2 là: 
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· Chọn đáp án C
Câu 24: Đồ thị nào không phù hợp với quá trình đẳng áp
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A. Hình  1.


B. Hình 3.


C. Hình 4


D. Hình 2
Câu 24. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Trong quá trình đẳng áp, thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau.
Đồ thị không phù hợp với quá trình đẳng áp là Hình 1
· Chọn đáp án A
Câu 25: Đặt điện áp u = 
[image: image95.wmf]U2

cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị đại 
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 và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là α ( 0 < α < π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị  ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sơm pha so với cường độ dòng điện là 0,5 α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 25. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ Theo định lý hàm số sin trong tam giác: 
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+ Vì 
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+ Do cosβ và U là các giá trị không đổi nên hiệu điện thế ULmax​ khi 
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 .Hay nói cách khác khi L = L1 thì ULmax →  Ta có uRC vuông pha với u hai đầu đoạn mạch hình vẽ
+ Từ hình vẽ 
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 + Khi 
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+ Mà 
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+ Theo đề bài ta có: 
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+ Mà 
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· Chọn đáp án A
Câu 26: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện?
A. Êlectron bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác. 
B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
C. Êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
D. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
Câu 26. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng
· Chọn đáp án C
	Câu 27: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trên hình vẽ, đường P(1) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u1 = U1cos(ω1t + φ1) với (U1, ω1 dương và không đổi; đường P(2) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u2 = U2cos(ω2t + φ2) với (U2, ω2 dương và không đổi. Giá trị Y gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 105W. 


B. 115W. 
C. 110W. 


D. 120W.
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Câu 27. Chọn đáp án A
( Lời giải:
• Nhận xét:
Khi R = R1 hoặc R = R2 thì công suất của đoạn mạch có cùng giá trị thì khi R = R0 công suất của đoạn mạch đạt giá trị cực đại, ta có 
[image: image114.wmf]2

0LC12max

0

U

RZZRR;P

2R

=-==

 

[image: image115.wmf](

)

22

11

1max

2

01

2

2

22

1

22

2max

02

UU

P125

2R

220R

U

U2

1

125U

29

UU

PY

2R

2145R

ì

===

ï

ï

Þ=

í

ï

===

ï

î

 

+ Mặt khác 
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Suy ra 
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+ Thay vào (2) ta tìm được 
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· Chọn đáp án A
Câu 28: Tần số f của dao động điện từ trong khung dao động LC thỏa mãn hệ thức nào sau đây:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 28. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Tần số f của dao động điện từ trong khung dao động LC là 
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· Chọn đáp án C
Câu 29: Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kề nhau là
A. 2 λ                          
B. λ/4.                        

C. λ/ 2.                        

D. λ.
Câu 29. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kề nhau là một bước sóng λ
· Chọn đáp án D
Câu 30: Một quả bóng được thả rơi từ một điểm cách mặt đất 12m. Khi chạm đất, quả bóng mất đi 1/3 cơ năng toàn phần. Bỏ qua lực cản không khí. Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng lên cao được bao nhiêu?
A. 4m.                         
B. 2m.                        

C. 12m.                 
     
D. 8m
Câu 30. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Cơ năng ban đầu của quả bóng là W0 = mgz0
+ Cơ năng sau lần chạm đất đầu tiên là 
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+ Suy ra chiều cao cực đại sau lần chạm đất đầu tiên là zmax = 2/3z0 = 8 m
· Chọn đáp án D
Câu 31: Sự cộng hưởng xảy ra khi
A. lực cản của môi trường rất nhỏ. 
B. tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. biên độ dao động của vật tăng lên do có ngoại lực tác dụng.
D. biên độ dao động cưỡng bức bằng biên độ dao động của hệ.
Câu 31. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Sự cộng hưởng xảy ra khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ
· Chọn đáp án B
Câu 32: Một đĩa cân M = 0,9 kg, gắn vào đầu trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25 N/m, đầu dưới của lò xo cố định. Thả vật nhỏ có m = 0,1 kg rơi xuống đĩa cân đến va chạm mềm với M đang đứng yên ở VTCB. Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là 
[image: image126.wmf]22m/s

 Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của hệ vật xấp xỉ bằng:
A. 
[image: image127.wmf]43cm




B. 
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C. 
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D. 
[image: image130.wmf]42cm


Câu 32. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng đối với vật M và m trước và sau va chạm ta được
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+ Ban đầu, vật M đang ở vị trí mà lò xo bị nén một đoạn 
[image: image132.wmf]01
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Sau khi va chạm với vật M thì vị trí cân bằng mới của hệ là vị trí mà lò xo bị nén một đoạn
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+ Ta có bảng sau:
	
	Trước va chạm
	Sau va chạm

	VTCB
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	Tọa độ
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	Vận tốc
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+ Áp dụng công thức độc lập với thời gian: 
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· Chọn đáp án A
	Câu 33: Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh sóng tại một thời điểm được biểu diễn như hình vẽ. Bước sóng của sóng này là
A. 120 cm.                   
B. 90 cm.                     

C. 30 cm.                     
D. 60 cm.
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	Câu 33. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ Từ hình vẽ trên ta thấy rằng, sau khi sóng truyền đi được quãng đường 30 cm thì nó lại trở về vị trí có li độ u = 2,5 cm nhưng chiều chuyển động ngược lại
Ta có hình vẽ sau:
Từ hình vẽ ta thấy rằng 
[image: image142.wmf](
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· Chọn đáp án B
	
[image: image143.emf]52,5




Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là 
A. ωLC = 1.  

B. ωLC = R. 


C. ω2LC = R. 


D. ω2LC = 1. 
Câu 34. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng, nghĩa là
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· Chọn đáp án D
Câu 35: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. sini = n.  

B. tani = n. 


C. tani = 1/n.


D. sini = 1/n.
	Câu 35. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ Áp dụng công thức của định luật KXAS ta có sini = nsinr (1)
+ Do tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau nên ta có i’ + r = 900 nên i + r = 900 Suy ra sinr = cosi
Thay vào công thức (1) ta được sini = ncosi hay tani = n
· Chọn đáp án B
	
[image: image145.emf]S/SIrRi/i




		

	Câu 36: Cho mạch điên như hình vẽ. Biết E = 7,8 V; r = 0,4Ω; R1 = R2 = R3  = 3Ω; R4 = 6Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là
A. 1,95A.                   
 B. 3,59 A.            
      

C. 2,79 A.            
       
D. 2,17 A.
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Câu 36. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Điện trở tương đương của mạch ngoài được tính theo công thức:
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+ Cường độ dòng điện trong mạch chính là: 
[image: image148.wmf](
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· Chọn đáp án A
Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật. Tại vị trí vật có li độ x = 0,5A thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật dao động là
A. 0,5                           
B. 0,75                        

C. 2/3                          
D. 0,25.
Câu 37. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Cơ năng của vật dao động điều hòa được tính theo công thức 
[image: image149.wmf]22
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Khi vật ở vị trí có li độ x = 0,5A thì thế năng của vật dao động điều hòa là 
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Suy ra động năng của vật tại vị trí x = 0,5A là: 
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Do đó, tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 0,75
· Chọn đáp án B
Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 704nm và λ2 = 440nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhau nhất có số vân sáng khác màu với vân trung tâm là
A. 12.                           
B. 10                           

C. 11.                          

D. 13
Câu 38. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Gọi M là vị trí trùng nhau của hai vân sáng 
Ta có 
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Như vậy vị trí của M là vị trí vân sáng bậc 5 của λ1 và là vị trí vân sáng bậc 8 của λ​2 
Do đó, giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhau nhất có số vân sáng khác màu với vân trung tâm là 4 + 7 = 11 vân sáng
· Chọn đáp án C
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch được tính bằng:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 29. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Hệ số công suất của đoạn mạch được tính theo công thức: 
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· Chọn đáp án B
Câu 40: Cho các kết luận sau về sóng âm
(1) Sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz gọi là âm nghe được (âm thanh)
(2)Trong mỗi môi trường đồng tính, âm truyền với tốc độ xác định. Sóng âm truyền lần lượt trong các môi trường rắn, lỏng, khí với tốc độ tăng dần. Sóng âm không truyền được trong chân không.
(3) Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động là các đặt trưng vật lí của âm. Độ cao, độ to, âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm.
(4) Độ cao của âm gắn liền với tần số âm; độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm; âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.
(5) Tần số dao động của nguồn âm cũng là tần số của sóng âm. Sóng âm không mang theo năng lượng.
Số kết luận đúng là
A. 3.                          
 B. 4.                 
           C. 1.                 
         
  D. 2.
Câu 40. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Các phát biểu đúng là
(1) Sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz gọi là âm nghe được (âm thanh)
(3)
Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động là các đặt trưng vật lí của âm. Độ cao, độ to, âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm.
(4)
Độ cao của âm gắn liền với tần số âm; độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm; âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.
Như vậy số phát biểu đúng là 3
· Chọn đáp án A
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